
HSX

Giá đóng cửa

Thay đổi

Thay đổi %

KLGD (Triệu CP)

GTGD (Tỷ)

Độ rộng thị trường

CP tăng giá

CP giảm giá

CP tham chiếu

P/E

P/B

Nguồn: Fireant

Phái sinh Đóng cửa Thay đổi Basis OI

VN30

VN30F1M

Nguồn: Fireant
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1.283,09

0,88

-113,24

870,4

24.012

1.174,76

14,86

1,81

53104

19,50

1,42

242,85

0,82

HNX

0,34%

248

1288 3 (0.23%)

0,07%

74

1,41

231

77

84,6

1.799

90

85

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG XU HƯỚNG DÒNG TIỀN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

VNINDEX kết phiên tăng nhẹ 0,88 điểm (+0,07%). Dòng tiền phân hóa với 244 

mã tăng và 209 mã giảm. Việc VND ngừng hoạt động đã ảnh hưởng khá mạnh đến 

thanh khoản thị trường.

Nhóm cổ phiếu bán lẻ là nhóm có đà tăng tích cực nhất trong phiên hôm nay với 

sự trở lại của MWG.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng có diễn biến tích cực khi cuối phiên SSI và 

HCM tăng sau khi có tin đồn liên quan đến 2 công ty này sẽ được áp dụng nghiệp 

vụ prefunding. 

Nhóm cổ phiếu thép có đà tăng tích cực từ đầu phiên nhưng không duy trì được đà 

tăng đến cuối phiên. 

Nước ngoài tiếp tục có phiên bán ròng mạnh hơn 1000 tỷ chủ yếu là mã MSN. 

- VNINDEX biến động trong biên độ hẹp cùng với thanh khoản cạn kiệt cho thấy dòng tiền 

hết sức thận trọng và đang chờ đợi. 

Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ tỷ trọng 50 – 70% danh mục. Nhóm cổ phiếu đáng chú ý: 

ngân hàng, chứng khoán, bất động sản khu công nghiệp.

Kịch bản 1 (60%): VN-Index đi ngang.

Kịch bản 2 (40%): VN-Index tiếp tục rung lắc mạnh quanh 1.270 – 1.290 điểm.

Thanh khoản HSX

Chỉ số phái sinh
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Ngành Ngày Tháng

Dầu khí Nhà đầu tư lạc quan, Việt Nam vẫn là điểm sáng thu hút vốn FDINga thừa nhận lệnh trừng phạt của phương Tây

Hóa chất Đồng Nai thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bền vững Nhật Bản đã tăng lãi suất

Tài nguyên Cơ bản Thúc tiến độ Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Phố Nối Nỗ lực 'cứu’ lĩnh vực BĐS của Trung Quốc

Xây dựng và Vật liệu

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Ô tô và phụ tùng

Thực phẩm và đồ uống

Hàng cá nhân & Gia dụng Số phận các startup qua tay Shark Thủy Cá tra Việt Nam thu hơn 200 triệu USD từ đầu năm

Y tế   Nguồn: Fireant Quân bài chiến lược của Vinhomes ở đảo tỷ phú Dự kiến sản lượng vải thiều của Bắc Giang giảm khoảng 50%

Bán lẻ Ba cha con ông Trần Quí Thanh sắp hầu toà Bán mía chục giá cao

Truyền thông

Du lịch và Giải trí Đóng cửa KLGD

Điện, nước & xăng dầu khí đốt 23,55 1,50 / 6,80% 13.396.400   

Ngân hàng 24,1 0,60 / 2,55% 27.369.300   

Bảo hiểm 19,2 0,05 / 0,26% 6.136.500     

Bất động sản 9,09 0,36 / 4,12% 4.917.700     Khối lượng giao dịch Đóng cửa %

Dịch vụ tài chính 4,52 0,02 / 0,44% 8.037.900     1

Công nghệ Thông tin 2

3

4

Đóng cửa KLGD 5

75,4 1,40 / 1,89% 45.684.106   6

21 0,05 / 0,24% 35.462.600   7

25,05 -0,05 / -0,20% 20.749.500   8

42,5 -0,25 / -0,58% 7.640.100     9

25,95 -0,45 / -1,70% 5.922.300     10

Mã Tên Vị trí Ngày Đăng ký Khối lượng Mua Bán

CTF TRẦN LÂM Bán USD/VND USD

CTF Trần Long Bán EUR/VND EUR

HQC Nqi Corp Bán GBP/VND GBP

FRT DC Developing Markets Strategies Public Bán USD/VND JPY

FRT Vietnam Enterprise Investments Ltd. Bán AUD/VND

-0,03

-1,11%

0,00Khí Tự nhiên

45.684.106

43.775.700

2178,7

24,55 -0,08

-0,9

1,785

6,32%

Thay đổi

3,44%

VIX

GEX

VHM

VRE EIB

HSG

TPB

HBC

DIG

DXG

Thay đổi

1,89%

1,40%

-0,64%

0,24%

2,55%

0,16%

0,00%

2,50%

35.462.600

27.369.300

25.852.900

37.024.300

MSN

NVL

VND

VIX

HSG

HPG

1,50 0,07%

-0,32%

Thay đổi

-0,17%

0,19%

-0,80%

0,16%

3,31%

3,67%

2,42%

5,99%

8,25%

6,06%

-0,11%

0,39%

0,87%

0,46%

-0,16%

-0,28%

0,94%

Mã
VSC

Mã

MSN

-0,27%

-1,18%

-0,58%

0,50%

-0,50

-0,13

0,43

24580--- 27/03/2024

26180

30518

26848

---

---

158,0027/03/2024

22.502.300

21.438.000

24.709

28.811

151

0,08%

0,33%

0,34%

0,00%

-0,15% 25.341

166

28.009CHF

23.400 25.143

27.310

31.844

0

187,55

2,27%

-0,27%

Khí đốt

Đường

Heo nạc

Cà phê

---

---

27/03/2024

27/03/2024

2,5909

22,26

85,575

VPB

241.920

2.000.000

0

Thay đổi

21.348.188

24.455.000

27/03/2024

634.188

0,00%

2,76% 10,93%

-0,02

-0,01

-0,9685,29

HQC

-0,68%

0,53%

0,42%

1,25%

Bản tin ngày 28/03/2024

14,04%

-0,17%

THANH KHOẢN THẤP CHỜ ĐỢI VND HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI

10,34%

0,17%

0,86%

0,31%

7,87%

5,90%

9,52%

2,52%

9,51%

Thay đổi

3,993

Vàng

Bạc

Đồng

Dầu thô

Dầu Brent

-0,39%

-0,68%

Tăng giảm nhóm ngành

Định giá thị trường

TIN TứCTop cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

Top NN mua ròng HSX

Top NN bán ròng HSX

Top 10 khối lượng giao dịch HSX

Giao dịch cổ đông lớn và nội bộ

Giá hàng hóa

Hàng hóa

Thế giớiTrong nước

Doanh nghiệp

Tỷ giá hối đoái Tỷ giá NHNN

Doanh nghiệp
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VNIndex P/E cơ bản

https://cafef.vn/nha-dau-tu-lac-quan-viet-nam-van-la-diem-sang-thu-hut-von-fdi-188240326153124759.chn
https://cafef.vn/nga-thua-nhan-lenh-trung-phat-cua-phuong-tay-anh-huong-den-xuat-khau-dau-188240326104727605.chn
https://cafef.vn/dong-nai-thuc-day-phat-trien-kinh-te-xanh-ben-vung-188240326152835556.chn
https://cafef.vn/nhat-ban-da-tang-lai-suat-tai-sao-dong-yen-giam-xuong-day-cua-nam-2024-188240326105935471.chn
https://cafef.vn/thuc-tien-do-du-an-duong-day-500kv-quang-trach-pho-noi-188240326141020415.chn
https://cafef.vn/no-luc-cuu-linh-vuc-bds-trung-quoc-giuc-hang-loat-ngan-hang-day-nhanh-viec-cho-vay-188240326102023934.chn
https://cafef.vn/so-phan-cac-startup-qua-tay-shark-thuy-den-startup-trieu-usd-cung-pha-san-mot-trong-nhung-tu-huyet-la-chi-phi-mat-bang-qua-lon-188240326135847683.chn
https://cafef.vn/ca-tra-viet-nam-thu-hon-200-trieu-usd-tu-dau-nam-nguoi-trung-quoc-chuong-hon-ca-hang-noi-188240326143931299.chn
https://cafef.vn/quan-bai-chien-luoc-cua-ong-pham-nhat-vuong-o-dao-ty-phu-mo-hoc-vien-cuoi-ngua-nham-toi-alpha-kids-cua-gioi-tinh-hoa-188240326120439789.chn
https://cafef.vn/du-kien-san-luong-vai-thieu-cua-bac-giang-giam-khoang-50-188240326160357047.chn
https://cafef.vn/ba-cha-con-ong-tran-qui-thanh-sap-hau-toa-voi-cao-buoc-chiem-doat-nghin-ty-188240326105218481.chn
https://cafef.vn/ban-mia-chuc-gia-cao-nong-dan-thu-nhap-hon-10-trieu-dong-cong-188240326152850543.chn
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5

3

4

2

6

MWG 50,7

HCM 29 27,5 26/02/2024 34 25,8 5,5%

06/02/2024 46

8

11

Danh mục khuyến nghị theo Phân tích cơ bản

STT

1

9 VHC 77 70 27/02/2024 79 69 10,0% Nắm giữ

15,9% Nắm giữ

7 PVS 39,2 37

Mã cổ phiếu Giá hiện tại
Giá 

mua
Ngày mua

Giá mục 

tiêu

16

Bản tin ngày 28/03/2024

Giá cutloss
% 

Lãi/Lỗ

Nắm giữ35,55

30,6 06/02/2024

2

Mua

102 26/02/2024 135

-3,4%

6 14,3%

49,45

THANH KHOẢN THẤP CHỜ ĐỢI VND HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI

Danh mục khuyến nghị theo Phân tích kỹ thuật

9,1%

STT

Nắm giữ

MBB 19/12/2023 27

32

147 130

25,3

20,5

Nắm giữ

Nắm giữ

FRT 100 23/01/2024100

18 40,6%

95 47,0%

1,3%3

18,3% Chốt lời 50%

Mã cổ phiếu

Nắm giữ

Nắm giữ

Trạng thái 

khuyến nghị

DGC 120,7

28,054

Trạng thái 

khuyến nghị

15,7 14,5HHV 15,5 06/02/2024

26,5

 Giá hiện tại
Giá 

mua
Ngày mua

Giá mục 

tiêu
Giá cutloss

% 

Lãi/Lỗ

47,5DHA 51,2 06/02/2024 575

KBC 31,1 06/02/2024

GMD 80 69

46,7 13/03/2024 59

27/02/2024 53,710

06/02/2024

28

HPG

5,9% Nắm giữ

84 67

41

33

8,6% Nắm giữ

45 Nắm giữFMC 49,95 48,3

44

3,4%



34,65 36,5SSI

HHV 15,2 15,6 21/12/2023 174

5 34,15

118,2

3 HPG

5 CEO 23,8

46,1 47,5

97

BSI

Mã cổ phiếu Giá bán
Giá 

mua

28/03/2024

Danh mục đã khuyến nghị theo Phân tích kỹ thuật

Ngày bán
Giá mục 

tiêu
Giá cutloss

%

Lãi/Lỗ

1 VND 22,05

STT

14/11/2023 24 18,8 9,2%

% 

Lãi/Lỗ

Trạng thái 

khuyến nghị
STT Mã cổ phiếu Giá bán

Giá 

mua
Ngày bán

Giá mục 

tiêu
Giá cutloss

-2,9%

3,7% Chốt lời

21,6 3,5%

Chốt lời

Cắt lỗ4

Chốt lời27,95 27

05/12/2023 52,5 45

2 93,5 14/11/2023 105 74,8

14/11/2023 29

DGC

20,2

Bản tin ngày
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6 DGC 102 18/03/2024

04/01/2024

06/12/202322,7

Danh mục đã khuyến nghị theo Phân tích cơ bản

Trạng thái 

khuyến nghị

34 25,8 15,9% Chốt lời 50%

Cắt lỗ

Cắt lỗ

-2,6%

-1,4%31,5

27 21 4,8% Chốt lời

14,9



Diễn giải hoang.nguyenminh@vfs.com.vn

long.nguyen@vfs.com.vn

hien.dang@vfs.com.vn

huyen.nguyen@vfs.com.vn

quan.nguyen@vfs.com.vn

mai.nguyen@vfs.com.vn

Lầu 1 117 - 119 - 121 Nguyễn Du P, Bến Thành Q, 1 Thành phố HCM

Điện thoại: (84-8) 62556586      Fax: (84-8) 62556580

Website: www.vfs.com.vn

Tầng 5, Số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 39288222       Fax: (84-4) 39338222        

Chuyên viên phân tích
Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5%

© CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT (VFS)

Hội sở Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Mai

NẮM GIỮ Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5%

Nguyễn Anh Quân
Chuyên viên phân tích

BÁN

Chi nhánh Hà Nội

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và VFS 

không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của VFS. Không một 

thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép tái bản bởi bất kỳ cá 

nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của VFS.

THANH KHOẢN THẤP CHỜ ĐỢI VND HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI

Bản tin ngày 28/03/2024

Hệ thống khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa triên sự chênh lệch giữa giá cổ phiếu thị trường tại 

thời điểm đánh giá và giá mục tiêu 12 tháng

Hệ thống khuyến nghị

MUA Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên

THEO DÕI Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15%

Giám đốc phòng phân tích

Chuyên viên phân tích

Chuyên viên phân tích

Đặng Thu Hiền

Nguyễn Thị Huyền

Chuyên viên phân tích

Nguyễn Minh Hoàng

Nguyễn Hoàng Long

THÔNG TIN LIÊN HỆ

HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETFIRST
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